
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ E-MAIL

1 Nguyễn Minh Hoàng Chánh Văn phòng UBND tỉnh 0915326368

1 Đinh Thị Dạ Thảo Phó Chánh Văn phòng Văn phòng UBND tỉnh 0918303038 Leodinhnguyen@gmail.com

2 Nguyễn Hữu Định  Giám đốc Sở Nội vụ 0913685369 dongnai1977@gmail.com
3 Trương Thị Kim Huệ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 0908627700 kimhue.gd@dongnai.edu.vn

4 Phạm Thị Bích Thủy Giám đốc Sở Tư pháp 0978779579 thuyptb.stp @dongnai.gov.vn
5 Trương Thị Hương Bình Giám đốc Sở Tài chính 0918608781 huongbinhstc@gmail.com

6 Lê Thị Ngọc Loan Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0918041653 loanltn.svh@dongnai.gov.vn

7 Vũ Ngọc Long Giám đốc Sở Công thương 0913937224 longvn.sct@dongnai.gov.vn
8 Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc Sở Xây dựng 0913819199 tuanna.sxd@dongnai.gov.vn

9 Huỳnh Thị Bé Năm Giám đốc Sở Ngoại vụ 0979757752 namtb.sngv@dongnai.gov.vn

10 Phạm Văn Trinh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 0918035062 skhcn@dongnai.gov.vn.

11 Võ Thị Xuân Đào Chánh Thanh tra Thanh tra tỉnh 0913850176 vodaostp@gmail,com

12  Đỗ Thị Nguyên Giám đốc Sở Y tế 0983954087 nguyendt.syt@dongnai.gov.vn

13 Nguyễn Tuấn Anh Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi  trường 0949256789 anhnt5@dongnai.gov.vn

14 Trần Thanh Hòa Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo 0918242959 hoatt.sdttg@dongnai.gov.vn

1 Nguyễn Thị Tuyết Thanh Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh 0918207516 dongnai@toaan.gov.vn

2 Nguyễn Đức Hải Giám đốc Công an tỉnh 0938897777

3 Đại tá Võ Thành Danh Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 0987116778

4 Nguyễn Đức Lệnh Phó giám đốc, phụ trách khu 
vực Đồng Nai Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 0976482568 lenh.nguyenduc@sbv.gov.vn

5 Nguyễn Quốc Hân Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân 0941319888 hannq.dongnai @vks.gov.vn

6 Lê Văn Thung Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVIII 0903707489
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7 Đỗ Trung Phương Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVII 0368006868 phongdt@vst.gov.vn

8 Phạm Việt Phương Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các Khu công nghiệp, 
Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai 0982994545 phuongpv.bqlcnc@dongnai.gov.vn

9 Cao Đăng Viễn Trưởng Thống kê Thống kê tỉnh 0941360679 cdvien@nso.gov.vn

1 Nguyễn Duy Tân Chủ tịch UBND phường Trấn Biên 0925701095 vbubnd.hdnd.tranbien

2 Trần Thanh Long Chủ tịch UBND phường An Lộc 0918507567 longtt.anloc@dongnai.gov.vn

3 Dương Hoài Pha Chủ tịch UBND phường Đồng Xoài 0919193959 phadh.dx@dongnai.gov.vn

4 Hồ Sĩ Tiến Chủ tịch UBND phường Long Bình 0918176887 tienhs@dongnai.gov.vn

5 Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch UBND phường Phước Bình 0858177979 dungnv.phuocbinh@dongnai,gov.vn

6 Lê Nguyễn Song Toàn Chủ tịch UBND phường Tân Triều 0908089889  toanlns.ubndvc@dongnai.gov.vn

7 Hoàng Trọng Phương Chủ tịch UBND phường Hàng Gòn 0913864116 phuongvpcp@gmail.com

8 Nguyễn Khắc Hạnh Chủ tịch UBND Phường Phước Long 0915447818 Hanhnk.phuoclong

9 Cao Duy Thái Chủ tịch UBND phường Hố Nai 0908350192 thaittld@gmail.com

10 Đặng Hoàng Thái Chủ tịch UBND phường Bình Long 0903000198 thaidh.binhlong@dongnai.gov.vn.

11 Nguyễn Anh Tài Chủ tịch UBND phường Chơn Thành 0985566979 taina.ct@dongnai.gov.vn

12 Ngô Hồng Khang Chủ tịch UBND phường Bình Phước 0388858687 khangnh.binhphuoc@dongnai.gov.vn

13 Lê Khắc Đồng Chủ tịch UBND phường Minh Hưng 0918445790 donglk.minhhung(@dongnai.gov.vn

14 Phan Huy Toàn Chủ tịch UBND phường Long Hưng 0962447788 phanhuytoan80@gmail.com

15 Thiều Thị Minh Hường Chủ tịch UBND phường Phước Tân 0907867027 hươngttm@dongnai.gov.vn

16 Lê Kim Hường Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp 0908386465 lekimhuongct2607@gmail.com

17 Bùi Quốc Thể Chủ tịch UBND phường BảoVinh 0941942666 buiquocthe73@gmail.com

18 Trần Vĩnh Hiền Chủ tịch UBND phường Xuân Lập 0973513939  vinhhien275@gmail.com.

19 Nguyễn Văn Viện Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 0908616898 vienkhcn@gmail.com

20 Nguyễn Hồ Nam Chủ tịch UBND xã Tân Quan 0914011878 namnguyenho.78@gmail.com

21 Nguyễn Thanh Phương Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm 0918446789 phuongnt.dongtam@dongnai.gov.vn

22 Lại Thế Hòa Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa 0918212868 hoalt.phunghia@dongnai.gov.vn

23 Tô Hoài Nam Chủ tịch UBND xã Đak Nhau 0918958006 namth.daknhau@dongnai.gov.vn

24 Trần Ngọc Công Chủ tịch UBND xã Phước Sơn 0984927375 congtn.phuocson@dongnai.gov.vn

IV.  UBND XÃ, PHƯỜNG



25 Phan Tấn Tài Chủ tịch UBND xã Sông Ray 0977577553 tantai.vttt83@gmail.com

26 Hồ Quốc Tân Chủ tịch UBND xã Đại Phước 0987809977 Hoquoctan82@gmail.com

27 Lê Anh Tuấn Chủ tịch UBND xã Tân An 0912214960  tuanla.ubndvc@dongnai.gov.vn.

28 Lê Văn Nam Chủ Tịch UBND Xã Xuân Hòa 0989871050

29 Lê Ngọc Tiên Chủ Tịch UBND xã Trảng Bom 0989393307 tienln@dongnai.gov.vn

30 Nguyễn Thị Xuân Linh Chủ Tịch UBND xã Lộc Hưng 0962970519 linhntx.lochung@dongnai.gov.vn

31 Phạm Hồng Đông Chủ tịch UBND xã Thống Nhất 0908512216 otc802007@gmail.com

32 Nguyễn Minh Phong Chủ tịch UBND xã Thiện Hưng 0988933238 phongnm.thienhung@dongnai.gov.vn

33 Huỳnh Minh Đức Chủ tịch UBND xã Phước An 0913109117 Minhducsit117@gmail.com

34 Lư Thành Nam Chủ tịch UBND xã Nhơn Trạch 0907843621 thanhnamlu.ubt@gmail.com

35 Đặng Hữu Khoái Chủ tịch UBND xã Đa Kia 0987540441 khoaidh.dakia@dongnai.gov.vn

36 Võ Văn Lượng Chủ tịch UBND xã Lộc Quang 0919205214 luong77huln@gmail.com

37 Nguyễn Hồng Thái Chủ tịch UBND xã Nha Bích 0977129114 thainh.nhabich@dongnai.gov.vn

38 Trương Hồng Phúc Chủ tịch UBND xã Nam Cát Tiên 0919479727 Truongphuc1078@gmail.com

39 Nguyễn Văn Thảo Chủ tịch UBND xã Lộc Thạnh 0916372909 thaonv@locthanh.dongnai.gov.vn.

40 Nguyễn Công Danh Chủ tịch UBND xã Hưng Phước 0918832732 danhnc.hp@dongnai.gov.vn

41 Doãn Thị Mai Xuân Chủ tịch UBND xã Bình Tân 0908733399 xuandtm.binhtan@dongnai.gov.vn

42 Nguyễn Thanh Tùng Chủ tịch UBND xã Bù Đăng 0976787979 tungnt.budang@dongnai.gov.vn

43 Lê Văn Chung Chủ tịch UBND xã Phú Trung 0916376768 Chungsxdpb@gmail.com

44 Hồ Hùng Phi Chủ tịch UBND xã Đồng Phú 0908636282 hohungphi@gmail.com

45 Nguyễn Đại Thắng Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ 0913769557 thangnd.ubndcm@dongnai.gov.vn

46 Đoàn Minh Trí Chủ tịch UBND xã An Phước 0909747160 doanminhtrihnd@gmail.com

47 Nguyễn Vũ Tiến Chủ tịch UBND xã Tân Hưng 0915847777 tiennv.tanhung@dongnai.gov.vn

48 Nguyễn Hùng Hải Chủ tịch UBND xã Tà Lài 0919894199 hainh@dongnai.gov.vn

49 Nguyễn Thị Thanh Phương Chủ tịch UBND xã Phú Lý 0909200455 phuongntt.bnc@dongnai.gov.vn

50 Phạm Ngọc Hưng Chủ tịch UBND xã Tân Phú 0387960007 hung74tp@gmail.com

51 Nguyễn Quốc Tần Chủ tịch UBND xã An Viễn 0917766888 quoctananvien@gmail.com

52 Nguyễn Đức Can Chủ tịch UBND xã Bàu Hàm 0931293939 nguyencan822000@gmail.com

53 Trần Lâm Chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập 0918640358 lamt.bgm@gmail.com



54 Phạm Hồng Công Chủ tịch UBND xã Long Hà 0898313909 congph.longha@dongnai.gov.vn

55 Huỳnh Văn Minh Chủ tịch UBND xã Minh Đức 0933998799 minhhv.minhduc@dongnai.gov.vn

56 Vũ Quốc Việt Chủ tịch UBND xã Phước Thái 0913126348 vietvq72@gmail.com

57 Lê Thị Hiệp Chủ tịch UBND xã Xuân Định 0763224468 hieplt.xuandinh

58 Nguyễn Thị Nghĩa Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh 0919224939 nghiant.locninh@dongnai.gov.vn

59 Nguyễn Thanh Hiền Chủ tịch UBND xã Đak Lua 0903972899 hiennt.lmhtx@dongnai.gov.vn

60 Trần Văn Phương Chủ tịch  UBND xã Thọ Sơn 0913133789 Phuongtv.thoson@ dongnai.gov.vn

61 Nguyễn Danh Tùng Chủ tịch UBND xã Phú Riềng 0982099099 Danhtungct@gmail.com

62 Trương Quốc Phong Chủ tịch UBND xã Bình An 0918826959 phongtruong1978dn@gmail.com

63 Hoa Vận Định Chủ tịch UBND xã Thuận Lợi 0818666633 Dinhhv.ubxthuanloi

64 Nguyễn Văn Phát Chủ tịch UBND xã Bom Bo 0989120210 phatnv.bombo@dongnai.gov.vn

65 Trần Văn Thức Chủ tịch UBND xã Xuân Đông 0338636688 tranvanthuccammy@gmail.com

66 Hồ Quang Khánh Chủ tịch UBND xã Lộc Thành 0987880789 khanhhq-locthanh@dongnai.gov.vn

67 Lê Mạnh Hùng Chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh 0357657658   hunglm@dongnai.gov.vn

68 La Nguyễn Minh Hiền Chủ tịch UBND xã Gia Kiệm 0935339333 languyenminhhien@gmail.com

69 Lê Văn Trân Chủ tịch UBND xã Tân Lợi 0918622475 tranlv.tanloi@dongnai.gov.vn

70 Nguyễn Thị Dung Chủ tịch UBND xã Trị An 0949189495 dungnt.ubndvc@dongnai.gov.vn

71 Nguyễn Bảo Khang Chủ tịch UBND xã Xuân Bắc 0907608808 khangnvdn@gmail.com

72 Đào Đại Giang Chủ tịch UBND phường Bình Lộc 0907064591 giangdd2024@gmail.com

73 Nguyễn Văn Linh Chủ tịch UBND xã Xuân Phú 0985255052 linhvan226honule@gmail.com

74 Thái Thanh Phong Chủ tịch UBND phường Biên Hòa 0913746810

75 Nguyễn Đình Kiên Chủ tịch UBND phường Trảng Dài 0918 149025

76 Lê Khắc Sơn Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc 0983666251 sonlk@dongnai.gov.vn

77 Võ Văn Trung Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn 0949435005 minhtrung.dongnai@gmail,com

78 Nguyễn Tín Nghĩa Chủ tịch UBND xã Tân Khai 0919371539 nghaint.tankhai.@dongnai.gov.vn

79 Lê Hoàng Sơn Chủ tịch UBND xã Long Thành 0909661696 hoangsoncnn@yahoo.com

80 Văn Công Danh Chủ tịch UBND xã Tân Tiến 0325048268 danhvc.tantien@dongnai.gov.vn

81 Mai Văn Hiền Chủ tịch UBND xã Dầu Dây 0918773630 hienmv@dongnai.gov.vn

82 Nguyễn Thị Thùy Linh Chủ tịch UBND xã Xuân Thành 0919283939 dostlinh2023@gmail.com



83 Thái Bình Dương Chủ tịch UBND xã La Ngà 0797991452 duongtb@dongnai.gov.vn

84 Bùi Văn Thọ Chủ tịch UBND xã Xuân Đường 0933041279 thobv.hucm@dongnai.gov.vn

85 Tăng Quốc Lập Chủ tịch UBND phường Long Khánh 08882655666 tangquoclap@gmail.com

86 Trần Đức Hòa Chủ tịch UBND xã Bình Minh 0918851840 hoatd.ubndtn@dongnai.gov.vn

87 Phạm Thanh Hải Chủ tịch UBND xã Phú Lâm 0962210011 Haipt@dongnai.gov.vn

88 Nguyễn Mạnh Dũng Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn 0974857575 dungnm.loctan@dongnai.gov.vn

89 Lê Văn Bình Chủ tịch UBND xã Xuân Quế 0909262292 Binhlv@dongnai.gov.vn

90 Lê Triết Như Vũ Chủ tịch UBND xã Phú Vinh 0938329696 nhuvusotuphap@gmail.com

91 Nguyễn Văn Lưu Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung 0983512612 Luunv.nghiatrung@dongnai.gov.vn

92 Vũ Quốc Thái Chủ tịch UBND phường Tam Phước 0908073011 vuquocthaibh@gmail.com

93 Nguyễn Tấn Lực Chủ tịch UBND xã Đăk Ơ 0918142068 lucnt.dako@dongnai.gov.vn
94 Trần Văn Thân Chủ tịch UBND xã Long Phước 0937588979 Thantv1977@gmail.com

95 Hồ Thanh Trúc Chủ tịch UBND xã Định Quán 0919314627 trucht.dq@dongnai.gov.vn


